
PHÒNG GD&ĐT BÌNH SƠN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Môn: Ngữ văn – lớp 6
Năm học: 2014 – 2015

Thời gian 90 phút (không kể thời gian giao đề)

PHẦN I: VĂN - TIẾNG VIỆT (4 điểm)
a. Thế nào là câu trần thuật đơn? (0,5 điểm)
b. Xác định chủ ngữ và vị ngữ của những câu sau. (1,5 điểm)

(1) Dưới gốc tre, tua tủa những mầm măng.
(Ngô Văn Phú)

(2) Những cái vuốt ở chân, ở khoeo cứ cứng dần và nhọn hoắt.
(Tô Hoài, Bài học đường đời đầu tiên )

(3) Ngày thứ năm trên đảo Cô Tô là một ngày trong trẻo, sáng sủa.
(Nguyễn Tuân, Cô Tô)

Câu 2: (2 điểm)
Đọc khổ thơ này, em hiểu gì về Bác Hồ kính yêu của chúng ta?

“Đêm nay Bác ngồi đó
Đêm nay Bác không ngủ
Vì một lẽ thường tình
Bác là Hồ Chí Minh.”

(Minh Huệ- Đêm nay Bác không ngủ)

PHẦN II: TẬP LÀM VĂN (6 điểm)
Em hãy tả để làm rõ những nét đáng yêu của một em bé mà em

quý mến.
----------------------

ĐỀ CHÍNH THỨC
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Phần 1: Văn –Tiếng Việt:(4 điểm)

Câu 1 (2 điểm)
a. Nêu được khái niệm câu trần thuật đơn. (0,5 điểm)
b. Xác định được chủ ngữ - vị ngữ mỗi câu đạt 0,5 điểm (1,5 điểm)

(1) Dưới gốc tre, tua tủa // những mầm măng.
V C

(2) Những cái vuốt ở chân, ở khoeo// cứ cứng dần và nhọn hoắt.
C V

(3) Ngày thứ năm trên đảo Cô Tô // là một ngày trong trẻo, sáng sủa.
C V

Câu 2 (2 điểm)
Học sinh hiểu được các ý sau:
- Người không ngủ vì lo cho việc nước và thương bộ đội, dân công đã là

một “lẽ thường tình” của cuộc đời Bác.
- Vì Bác là Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ của dân tộc và người cha thân yêu

của quân đội ta, cuộc đời của Người dành trọn vẹn cho nhân dân, Tổ quốc.
- Bày tỏ tấm lòng yêu thương, kính trọng Bác.

PHẦN II: TẬP LÀM VĂN (6 điểm)
1. Yêu cầu chung

- Viết đúng thể loại văn miêu tả người
- Bố cục ba phần: Mở bài - Thân bài - Kết bài
- Miêu tả tự nhiên, sinh động, tình cảm chân thành
- Diễn đạt mạch lạc, ý tứ rõ ràng, dùng từ đặt câu đúng, trình bày sạch,

cẩn thận, không sai chính tả.

2. Yêu cầu cụ thể:
a. Mở bài: (1 điểm)

Giới thiệu được em bé mà mình yêu quý.
b. Thân bài: (4 điểm)

Miêu tả cụ thể về: ngoại hình, tính cách, hành động, cử chỉ làm nổi bật vẻ
đáng yêu của em bé.
c. Kết bài: (1 điểm)

Khẳng định tình cảm của em với em bé ấy.



3. Hướng dẫn chấm điểm:
Điểm 5 - <6: Bài làm đạt yêu cầu như đáp án, diễn đạt trôi chảy, văn viết

có hình ảnh, lời văn trong sáng, giản dị, thể hiện được tình cảm chân thành,
không sai lỗi chính tả, ngữ pháp.

Điểm 4 - <5: Bài làm đạt yêu cầu như đáp án song có một số lỗi sai sót
nhỏ về chính tả hoặc diễn đạt, câu chuyện kể chưa được hấp dẫn.

Điểm 3 - <4: Hiểu đúng thể loại, bố cục đủ, nhưng diễn đạt đôi chổ còn
lủng củng, trình tự kể chưa được hợp lí, chưa diễn đạt hết ý, có sai ít lỗi về chính
tả, ngữ pháp.

Điểm 2 - <3: Hiểu đúng thể loại song bố cục chưa rõ ràng, diễn đạt lủng
củng sai sót nhiều lỗi chính tả.

Điểm 1 - <2: Bài làm không đúng theo yêu cầu, viết lan man, mắc quá
nhiều lỗi.

-----------------------


